PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 6 – TUẦN 3
Tiết 5 – 6: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ.
1/ Chia hết và chia có dư: Cho a, b  ( b 0). Ta luôn tìm được đúng hai số q, r  : a = b.q + r ( 0  r < b) ( q, r lần lượt là thương và số dư trong phép chia a cho b.)
+ Nếu r = 0 tức a = b . q, ta nói a chia hết cho b, kí hiệu a  b và ta có phép chia hết a : b = q.

+ Nếu r ≠ 0, ta nói a không chia hết cho b, kí hiệu a  b và ta có phép chia có dư.
Ví dụ: 255 : 3 = 85 ( dư 0)           157 : 3 = 52 dư 1.           5105 : 3 = 1701 dư 2.
2/ Tính chất chia hết của một tổng.
a/ Tính chất 1: Cho a, b, n , n  0. Nếu a  n và b  n thì ( a+b)  n. 
- Hệ quả 1: (a  b) Nếu a  n và b  n thì ( a - b)  n.
- Hệ quả 2: Nếu a  n, b  n và c  n thì ( a + b + c)  n.
Trong một tổng, nếu mọi số hạng đều chia hết cho cùng một số thì tổng cũng chia hết cho số đó.
b/ Tính chất 2: Cho a, b, n , n  0. Nếu a ⋮̸ n và b  n thì ( a+b) ⋮̸ n. 
-  Hệ quả 1: (a > b) Nếu a ⋮̸ n và b  n thì ( a-b) ⋮̸ n.
                                Nếu a  n và b ⋮̸ n thì ( a-b) ⋮̸ n.
-  Hệ quả 2: Nếu a ⋮̸ n, b  n, c  n thì ( a + b + c) ⋮̸ n.
Nếu trong một tổng chỉ có đúng một số hạng không chia hết cho một số, các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng  không chia hết cho số đó.
3/ Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 (tức chữ số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.
Ví dụ:
- Các số lớn hơn 1000 và chia hết cho 2 là các số chẵn và lớn hơn 1000.
Ví dụ: 1002, 1256
- Các số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2 là các số lẻ và lớn hơn 1000. 
4/ Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.
Ví dụ:
a) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì  chia hết cho 2.
b) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 5 thì  chia hết cho 5.
c) Thay dấu * bởi chữ số 0 thì   chia hết cho cả 2 và 5.
5/ Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.
Ví dụ: 245 có 2 + 4 + 5 = 11 ⋮̸ 9 nên 245 ⋮̸ 9 
398 có 3 + 9 + 6 = 18 ⋮ 9 nên 398 ⋮ 9
6/ Dấu hiệu chia hết cho 3:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.
Ví dụ: Trong hai số 315 và 418 thì số 315 chia hết cho 3, vì số 315 có 3 + 1 +5 = 9 chia hết cho 3.
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